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Nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo thiết bị y tế

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

VĂN BẢN CÔNG KHAI

Kính gửi: Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế

Mã số thuế: 0311610897
1. Tên cơ sở công khai: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA

Địa chỉ: Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906928369 Fax:
Emai : pd3@tinnha.vn Website:
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên: NGUYỄN HUY THOA
Số căn cước/Hộ chiếu: 052187000328ngày cấp: 29/12/2017 nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát
ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
Điện thoại cố định: 028 3515 1012 Điện thoại di động: 0906928369
3. Thông tin về thiết bị y tế dự kiến quảng cáo:

- Số lưu hành: 210000266/PCBA-HCM

- Tên thiết bị y tế: Dụng cụ nha khoa
- Chủng loại: Theo phụ lục

- Hãng sản xuất: Theo phụ lục
- Mã sản phẩm (nếu có): Theo phụ lục

- Nước sản xuất: Theo phụ lục

Chúng tôi công khai nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo đối với thiết bị y tế như sau:
Nội dung dự kiến quảng cáo:
Tính năng, công dụng sản phẩm
Hình thức dự kiến quảng cáo:
Không phải báo nói báo hình, Hội thảo
Hội thảo, bài đăng trên mạng xã hội facebook, zalo, website, email, tờ rơi, banner, catalogue,
standee...
Cơ sở cam kết:
1. Nội dung thông tin công khai là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo,
không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
luật.

- Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA, Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Tính năng, tác dụng: Dụng cụ dùng trong nha khoa

- Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có):



2. Bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã công khai và hồ
sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành
đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



STT Tên trang 

thiết bị y tế

Chủng loại Mã sản phẩm Hãng, nước 

sản xuất

Hãng, nước 

chủ sở hữu

1 1101,1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109

2 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119

3 1120 ,1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 ,1207, 1208, 1209

4 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1301, 1302, 1303 ,1304, 1305

5 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1401

6 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,1407, 1408, 1409, 1410, 1411

7 1412 ,1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418,1419, 1420, 1421

8 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1501, 1502 ,1503 ,1504, 1505

9 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 ,1511, 1512, 1513 ,1514, 1515

10 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521 ,1522 ,1523 ,1524 

11 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

12 2111, 2112, 2113, 2114 ,2115 ,2116, 2117, 2118, 2119, 2120

13 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130

14 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140

15 2141,2142, 2143, 2144, 2145 ,2146 ,2147,2148, 2149, 2150

16 2151, 2152, 2153, 2154 ,2155 ,2156 ,2157, 2158, 2159, 2160

17 2161, 2162 ,2163, 2164, 2165 ,2166, 2167, 2168, 2169 ,2170

18 2171, 2172, 2173, 2174 ,2175, 2201, 2202, 2203, 2204 ,2205

19 2206, 2207, 2208, 2209 ,2210, 2301, 2302 ,2303 ,2304 ,2305

20 2306 ,2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315

21 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322 ,2323, 2324 ,2325

22 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335

23 2336, 2337, 2338, 2339 ,2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345

24 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352 ,2353, 2354, 2355

25 2356 ,2357, 2358 ,2359 ,2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365

26 2366, 2367, 2368 ,2369, 2370, 2371, 2372, 2373 ,2374, 2375

27 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382 ,2383, 2384 ,2385

28 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391 ,2392, 2393 ,2394, 2395

29 2396, 2397 ,2398, 2399, 23A0, 23A1, 23A2, 23A3, 23A4, 23A5

30 23A6, 23A7, 23A8, 23A9, 23B0, 2401, 2402, 2403,2404, 2405

31 2406, 2407,2408, 2409, 2410 ,2411, 2412 ,2413, 2414, 25X1

32 25X2, 2X01, 2X02, 2X03, 2X04, 2X05, 2X06, 2X07, 2X08 ,2X09

33 2X10, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505 ,2506, 2507, 2508 ,2509

34 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515 ,2516 ,2517,2518 ,2519

35 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528 ,2529

36 2530, 2531, 2532, 2533, 2534 ,2535 ,2536,2537,2538, 2539

37 2540, 2541, 2542, 2543 ,2544, 2545, 2546, 2547 ,2548,2549

38 2550, 2551, 25X3, 25X4, 2X11, 2X12, 2X13, 2X14, 2X15, 2X16,

39 2X17, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606 ,2607, 2608 ,2609

40 2610, 2611, 2612, 2613 ,2701, 2702, 2801, 2802 ,2803, 2804

41 2805, 2806, 2807,2901, 2902, 2903 ,2904, 2905, 2906, 2907

42 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913 ,2914, 2915, 2916, 2917

43 2918, 2919, 2920, 2921, 2922 ,2923 ,2924, 2925 ,2926, 2927

44 2928, 2929, 2930, 2931, 2A01, 2A02, 2A03 ,2A04, 2A05, 2A06

45 2A07, 2A08, 2A09, 2A10, 2A11, 2A12, 2A13, 2A14, 2A15, 2A16

46 2A17, 2A18, 2A19, 2A20, 2B01, 2B02, 2B03 ,2B04, 2B05 ,2B06

47 2B07, 2B08, 2C01, 2C02, 2C03, 2C04, 2C05, 2C06 ,2C07 ,2C08

48 2C09,2D01, 2D02, 2D03, 2D04, 2D05 ,2D06 ,2D07, 2D08, 2D09

49 2D10, 2D11, 2D12, 2D13, 2D14, 2D15, 2D16, 2D17, 2D18, 2D19

50 2D20, 2D21, 2D22, 2D23 , 2D24, 2D25, 2D26, 2D27, 2D28, 2D29

51 2D30, 2D31, 2D32, 2D33, 2D34, 2D35, 2D36, 2D37, 2E01, 2E01/A

52 2E02, 2E02/A, 2E03 ,2E03/A ,2E04, 2E05, 2E05/A, 2E06 ,2E06/A, 2E07

53 2E07/A, 2E08, 2E08/A, 2E09, 2E09/A ,2E10, 2E10/A, 2E11, 2E11/A, 2E12,

54 2E12/A, 2E13, 2E13/A, 2E14, 2E14/A ,2E15, 2E15/A, 2F01, 2F02 ,2F03

55 2F04, 2F05, 2F06, 2F07, 2F08, 2F09,2F10, 2F11, 2F12, 2F13

56 2F14 ,2F15, 2F16, 2F17, 2F18 ,2F19, 2F20, 2F21, 2F22, 2F23

57 2F24, 2F25, 2F26, 2F27, 2F28, 2G01, 2G02, 2G03, 2H01,2H02

58 2H03, 2H04, 2H05, 2H06, 2H07, 2H08, 2H09, 2H10, 2I01, 2I02

59 2I03, 2I04 ,2I05, 2I06, 2J01, 2J02, 2J03, 2J04 ,2J05, 2J06
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60 2J07, 2J08, 2J09, 2J10, 2J11 ,2J12, 2J13, 2J14, 2J15, 2J16

61 2J17, 2J18, 2J19 ,2J20, 2K01, 2K02, 2K03, 2KX1, 2KX2, 2L01

62 2L02, 2L03, 2L04, 2L05, 2L06, 2L07, 2L08, 2L09, 2M01, 2M02

63 2M03, 2M04, 2M05, 2M06,2M07, 2M08, 2M09, 2M10 ,2M11, 2M12

64 2M13, 2M14, 2M15

65 3101 ,3102 ,3103, 3104,3105 ,3106, 3107,3108 ,3109,3110,

66 3111,3112, 3113,3114,3201,3202,3203, 3204, 3205 ,3206,

67 3207,3208,3209, 3210,3211,3212,3213, 3214,3301, 3302 

68 3303, 3304, 3305, 3306,3307,3308,3309 ,3310 ,3311, 3312,

69 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318,3319, 3320, 3321, 3322,

70 3401 ,3402, 3403 ,3404 ,3405, 3406,3407, 3408, 3409, 3410

71 3411, 3412 ,3413, 3414, 3415, 3416,3417,3418 ,3419, 3420,

72 3421, 3422 ,3423, 3424, 3425 ,3426,3427, 3428, 3429,3430,

73 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436,3437,3438, 3501, 3502, 

74 3503, 3504, 3505 ,3506 ,3507 ,3508,3509 ,3510, 3511, 3512,

75 3513, 3514 ,3515 ,3516, 3517, 3518,3519, 3520, 

76 3601, 3602, 3603 ,3604 ,3605, 3606, 3607, 3608,

77 3609 ,3610, 3611, 3612, 3613 ,3614, 3615, 3616, 3617 ,3618

78 3619, 3620, 3621, 3622 ,3623 ,3624 ,3625, 3626 ,3627 ,3628

79 3629 ,3630, 3631, 3632, 3633 ,3634 ,3635, 3636 ,3637, 3638

80 3639 ,3640 ,3701, 3702 ,3703 ,3704 ,3705 ,3706 ,3707 ,3708

81 3709 ,3710, 3711, 3712, 3801,3802, 3803 ,3804, 3805, 3806

82 3807, 3808, 3901, 3902 ,3903, 3904 ,3905 ,3906, 3907, 3908

83 3909 ,3910, 3A01, 3A02, 3A03, 3A04, 3A05, 3A06, 3A07, 3A08

84 3A09, 3A10, 3A11, 3A12

85 4101, 4102, 4103 ,4104, 4105, 4106 

86 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112 ,4113, 4114, 4115

87 4116, 4117 ,4118, 4119, 4120 ,4121, 4122, 4123 ,4124, 4125,

88 4126, 4127, 4128, 4129 ,4130 ,4131, 4132, 4133, 4134, 4135

89 4136, 4137,4138, 4139 ,4140 ,4141, 4142 ,4143 ,4144, 4145

90 4146, 4147, 4148, 4149 ,4150, 4151, 4152 ,4153, 4154, 4155

91 4156, 4157 ,4158, 4159, 4160 ,4201 ,4202, 4203 ,4204 ,4205

92 4206, 4207 ,4208 ,4209, 4210 ,4211, 4212 ,4213, 4214, 4215

93 4216, 4217, 4218, 4219, 4220 ,4221, 4222, 4223, 4224, 4225

94 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232 ,4233, 4234 ,4235

95 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243 ,4244 ,4245

96 4246, 4247, 4248, 4249 ,4250, 4251, 4252, 4253, 4254 ,4255

97 4256, 4257, 4258 ,4259, 4260, 4261,4262, 4263, 4264 ,4265

98 4266, 4267, 4268, 4269, 4270 ,4271, 4272, 4273 ,4274 ,4275

99 4276, 4277, 4278 ,4301, 4302, 4303, 4304 ,4305, 4306 ,4307

100 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4401 ,4402 ,4403 ,4404 ,4405

101 4406, 4407, 4408 ,4409 ,4410 ,4501 ,4502, 4503 ,4504 ,4505

102 4506, 4507, 4508 ,4509 ,4510 ,4511, 4512 ,4513,4514 ,4601

103 4602, 4603, 4604, 4605, 4606 ,4607 ,4608

104 5101,5102,5103 ,5104, 5105, 5106 ,5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112

105 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122

106 5123, 5124 ,5125, 5126, 5127, 5128, 5201, 5202, 5203, 5204

107 5205, 5206, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305 ,5401, 5402, 5403

108 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5501, 5502, 5503, 5504 ,5505

109 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515

110 5516, 5517, 5518, 5519 ,5520 ,5601, 5602 ,5603, 5604, 5605

111 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 ,5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807

112 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107,

113 6108, 6109, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205,6206, 6207, 6208

114 6209, 6301, 6302 ,6303 ,6304 ,6305 ,6401 ,6402 ,6501, 6502

115 6503 ,6504, 6505, 6601, 6602, 6603, 6604, 6701, 6702, 6703

116 6704, 6705, 6706 ,6707 ,6708, 6709 ,6710 ,6711, 6712 ,6713

117 6714 ,6715, 6716, 6717, 6718 ,6719 ,6720 ,6721 ,6722, 6723

118 6724, 6725, 6726 ,6727 ,6728 ,6801, 6802 ,6901 ,6902 ,6903

119 6A01, 6A02, 6A03, 6A04 ,6A05 ,6A06, 6A07, 6A08, 6A09 ,6A10

120 6A11, 6B01, 6B02, 6B03, 6B04 ,6B05, 6B06 ,6B07, 6B08, 6B09

121 6B10 ,6B11, 6B12, 6B13 ,6B14 ,6B15 ,6B16

122 71UX ,71LX,
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123 7101 ,7102, 7103 ,7104 ,7105 ,7106, 7107 ,7108 ,7109 ,7110

124 72UX, 72LX ,7201, 7202, 7203, 7204 ,7205, 7206 ,7207, 7208

125 7209, 7210, 73UX ,73LX ,7301, 7302 ,7303 ,7304 ,7305,7306

126 7307, 7308, 74UX ,74LX, 7401 ,7402 ,7403, 7404 ,7405 ,7406

127 7407, 7408, 75UX, 75LX, 7501, 7502, 7503 ,7504 ,7505 ,7506

128 7507, 7508 ,7509,7510 ,76UX, 76LX ,7601 ,7602 ,7603, 7604

129 7605, 7606 ,7607, 7608,7609, 7610, 7701, 7702, 7703 ,7704

130 7705, 7706, 7707, 7708,7709 ,7710, 7711 ,7712 ,7713, 7714

131 7801 ,7802 ,7803, 7804 ,7805 ,7806, 7807 ,7808 ,7809 ,7810

132 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906 ,7907 ,7908 ,7909 ,7910

133 7911, 7912 ,7913, 7914 ,7915 ,7916 ,7917, 7918, 7919 ,7920

134 7921, 7A01, 7A02, 7A03, 7A04 ,7B01, 7B02 ,7B03, 7B04 ,7B05

135 7C01,7C02, 7D01, 7D02 ,7D03 ,7D04 ,7D05, 7D06 

136 8101, 8102, 8103, 8104,8105, 8106, 8107, 8108 ,8109 ,8110 ,8111

137 8201 ,8202, 8203 ,8204 ,8205 ,8206, 8207, 8208, 8209 ,8301

138 8302, 8303 ,8304 ,8305, 8306 ,8307, 8401
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